
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 5
Thể tích. Các đơn vị đo thời gian · sách Kết nối tri thức

Tuần 26

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Số?

90 phút = giờ 4 phút 38 giây = giây 54 tháng = năm

4 phút 53 giây = giây 4 giờ 10 phút = phút 4 phút 34 giây = giây

6 phút 43 giây = giây 12 phút = giờ 7 ngày = giờ

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

a) Số hình lập phương
nhỏ: 

11 cm

2 cm
3 cm

b) V =  cm³
8 dm

c) V =  dm³

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Thể tích một hộp sữa nhỏ khoảng:
A  18 m³ B  180 dm³ C  180 m³ D  180 cm³

Bài 4: Giải bài toán

1. Một cái thùng hình hộp chữ nhật dài 1,5 m, rộng 0,8 m, cao 1 m. Hỏi thùng
chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước?

2. Bác Hồ sinh năm 1890. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Từ năm 1890 đến năm
2026 là bao nhiêu năm?
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 26

Bài 1: Số?

90 phút = 1,5 giờ 4 phút 38 giây = 278 giây 54 tháng = 4,5 năm 4 phút 53 giây = 293 giây
4 giờ 10 phút = 250 phút 4 phút 34 giây = 274 giây 6 phút 43 giây = 403 giây
12 phút = 0,2 giờ 7 ngày = 168 giờ

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

a) 12 b) 66 c) 512

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. D (180 cm³)

Bài 4: Giải bài toán

1. Thể tích cái thùng là: 1,5  0,8  1 = 1,2 (m³). Đổi: 1,2 m³ = 1 200 dm³ = 1 200 l . Đáp số: 1 200 l
nước.
2. Năm 1890 thuộc thế kỉ XIX (thế kỉ XIX từ năm 1801 đến năm 1900). Từ năm 1890 đến năm 2026 có
số năm là: 2026 − 1890 = 136 (năm). Đáp số: Thế kỉ XIX; 136 năm.
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